CHỦ ĐIỂM :

TRƯỜNG MẦM NON
Thực hiện trong 3 tuần .Từ tuần 1 đến tuần 3( Từ ngày 9/09/2024 đến 27/9/2024)
          Vui hội trung thu:1 tuần: ( Từ ngày 9/09 – 13/09/2024)
         Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu:1 tuần : (Từ ngày 16/09 – 20/09/2024)
                      Lớp học  của bé: 1 tuần Từ ngày 23/09- 27/9/2024)
                                                ( Cô Nguyễn Thị Xuân A dạy)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :TRƯỜNG MẦM NON.
Thực hiện trong 3 tuần .Từ tuần 1 đến tuần 3
 Từ ngày 9/09/2024 đến 27 /9 /2024 ) 
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT2 . Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc , nấu canh. Thịt có thể rán, kho. Gạo nấu cơm, nấu cháo...
	Nhận biết cách chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn
	-  HĐ MỌI LÚC MỌI NƠI:


	MT4 . Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở: Tự rủa tay bằng xà phòng, tự lau mặt , đánh răng. Tự thay quần
	Tự đánh răng, rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng. Thay quần áo khi bị ướt , bị bẩn. Đi vệ sinh đúng nơi qui định
	HĐ vệ sinh

	MT 6. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:

- Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ.

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…

- Không uống nước lã.
	- Giáo dục trẻ có một số hành vi trong ăn uống:

+ Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ.

+ Ăn nhiều rau và nhiều loại thức ăn khác nhau.

+ Giáo dục trẻ không uống nước lã
	-  HĐ MỌI LÚC MỌI NƠI:


	MT 10. Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở: 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.

- Không ăn thức ăn có mùi ôi, không ăn lá, quả lạ…không uống rượu bia, cà phê, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn .

- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ. 

- GDKNS: Các vật dụng không an toàn; những nơi nguy hiểm... 

· 
	-HĐ đón,trả trẻ:

+Nhắc nhở trẻ không được ra khỏi trường khi không được phép cô giáo

-HĐ mọi lúc,mọi nơi:

+Nhắc nhở trẻ không cười đùa khi ăn,không ăn thức ăn có mùi hôi…. 

GDKNS
HĐC: Các vật dụng không an toàn; những nơi nguy hiểm...

	MT13.Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động ”Đi bằng gót chân” 

· 
	· + Trẻ đi bằng gót chân 

· 
	* HĐH: Đi bằng gót chân
*Hoạt động chơi: 

+ Chơi ở góc:Trẻ tự hoạt động ở góc chơi vận động

Hoạt động ngoài trời, chơi tự do trẻ đi bằng gót chân ở góc vận động ngoài sân trường

	MT15. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung , bắt bóng
	+ Trẻ tung bóng lên cao và bắt 


	* HĐH: Tung bóng lên cao và bắt bóng 

Hoạt động chơi: 

+ Chơi ở góc:Trẻ tự hoạt động ở góc vận động, góc phân vai, (trò chơi cô giáo)

- Hoạt động ngoài trời , chơi tự do trẻ được chơi tung, bắt bóng theo ý thích

	MT16. Trẻ biết thể hiện nhanh,mạnh,khéo trong khi vận động bò bằng bàn tay bàn chân


	+Trẻ bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.


	* HĐH: Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
Hoạt động chơi: 

+ Chơi ở góc:Trẻ tự hoạt động ở góc vận động, góc phân vai, (trò chơi cô giáo)

- Hoạt động ngoài trời , chơi tự do trẻ được chơi bò theo ý thích

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT25.  Trẻ sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản: 
	a) Khám phá khoa học
- Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân và kết quả đơn giản trong cuộc sống hàng ngày

- Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó
	-  HĐ chơi: 
+Trò chơi học tập: Tìm đồ dùng, đồ chơi theo chất liệu yêu cầu

+ Trò chơi thí nghiệm: Vật chìm nổi ( Bằng đồ chơi)

	MT29.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 2
	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
+Đếm trên đối tượng  trong phạm vi 2 ,nhận biết số 1,2


	- HĐH: +Đếm trên đối tượng  trong phạm vi 2 ,nhận biết số 1,2

-HĐMLMN: +Cho trẻ đếm số lượng nhóm  đồ chơi có số lượng 2.

+Vẽ, đếm đồ chơi có số lượng 2

	MT30. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi  2  bằng các cách khác nhau và  nói  được  các  từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi  2 bằng các cách khác nhau
	HĐH:
+ Toán : so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi  2 bằng các cách khác nhau

HĐ Chơi:
- Góc học tâp cho trẻ thêm bớt các đồ vật trong phạm vi 2

	MT 31 . Trẻ biết tách , gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 2  đến và nói kết quả
	-Tách ,gộp các nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ trong phạm vi 2
	HĐG: Tách ,gộp các nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ trong phạm vi 2

	MT44. Trẻ  nói tên và địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện.  


	· Tên, địa chỉ của trường lớp. 

+Trường Mầm Non Diễn Đồng thân yêu

	-HĐ học:

+KPXH:Trường Mầm Non Diễn Đồng thân yêu. 

	MT46. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường.
	- HĐ đón trẻ:
+ Trò chuyện về đặc điểm  của các bạn trong lớp.

Trò chơi  ” tìm bạn theo đặc điểm, cô giáo”

HĐG: Lớp học thân yêu

	MT48. Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội : Ngày tết trung thu, khai giảng năm học…


	- Đặc điểm nổi bật của ngày lễ hội ”Trung thu”.

-Vui hội trung thu


	*HĐH: 

+ KPXH:Vui hội trung thu

* HĐ Chơi:
- Trẻ được phá cỗ , rước đèn trung thu quanh sân trường

- Góc sách: trẻ xem ngày tết trung thu

- Góc âm nhạc tạo hình : Múa hát, vẽ, cắt dán làm các đồ chơi trung thu

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT56. Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự.
	- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết.
	*HĐ ngoài trời:
HĐ chơi:
- Góc khoa học toán, góc phân vai.



	MT57. Trẻ  đọc thuộc bài thơ, đồng dao...
	-Đọc thơ,đồng dao.

-:Trăng sáng

 -”Bạn Mới”.
	*HĐH:
+Thơ:Trăng sáng

 HĐC :Thơ:Bạn mới”.

- Trẻ chơi trò ”nu na nu nống” và đọc đồng dao.

	MT58. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Kể lại truyện đã được nghe:  ”Món quà của cô giáo”
	-HĐH:
+Truyện ”món quà của cô giáo”

	MT60. Trẻ biết sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” “Cám ơn” “Xin lỗi” trong giao tiếp.

	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.

- Nói và biết thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện với trẻ về ứng xử,lễ phép,chú ý lắng nghe cô,bạn nói

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 69. Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- Tự  chọn  đồ chơi và chơi theo ý của mình.
	. - HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT86. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; 
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).

+ Nghe cô hát bài “ngày đầu tiên đi học”

+Bài ” Rước đèn dưới trăng” đi học


	* HĐH:
+ Nghe cô hát bài “ngày đầu tiên đi học”

+Bài ” Rước đèn dưới trăng”đi học

*HĐ đón trả trẻ:
+Mở băng nhạc các làn điệu dân ca vùng miền

	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ...
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát:
- Chiếc đèn ông sao

Ngày vui của bé


	*HĐH:
+ bài hát : Chiếc đèn ông sao

HĐC:

+ Ngày vui của bé

* HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc:  “Nghe giai điệu đoán tên bài hát, điệu nhảy cha cha”,ai nhanh nhất

*HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT89. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa .


	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

+Vỗ tay theo nhịp bài : Trường chúng cháu là trường mầm non

+ Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề bài ” Trường chúng cháu là trường mầm non,ngày vui của bé,chiếc đèn ông sao”, bài thơ ” Bạn mới ”
	* HĐH:
+Vỗ tay theo nhịp bài : Trường chúng cháu là trường mầm non

+ Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề bài ” Trường chúng cháu là trường mầm non, ngày vui của bé,  chiếc đèn ông sao”, bài thơ ” Bạn mới ”

* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT91. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.


	- Sử dụng các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.

+ Tô màu cô giáo và các bạn


	* HĐ học:
+ Tô màu cô giáo và các bạn (ĐT)

* HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc tạo hình ( Vẽ tô màu cô, đồ dùng đồ chơi , đồ chơi tặng bạn…)

	MT92. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kỹ năng cắt, dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.

+ Cắt dán hàng rào
	-HĐ học:
+ Cắt dán hàng rào( M)


Kế hoạch chủ đề nhánh: Vui hội trung thu ( 1 Tuần )
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 9 /09/2024- 13/9/2024)

	         Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
- Chơi 
- TDS
	- Cô đến sớm, thông thoáng phòng học sạch sẽ.

- Cô đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp 

- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Chiếc đèn ông sao"   .Thứ 3,5 tập theo nhịp hô                                                                                  

	Hoạt động học 

	*Phát triển nhận thức
KPXH: Đề tài: Vui hội trung thu
	* PTTC:
VĐ CB: Đề tài:  Đi bằng gót chân

TCVĐ: Kéo co
	 * PTTM
Tạo hình: Đề tài:Tô màu cô giáo và các bạn. (ĐT) 
	*PTNN
Thơ:
  Đề tài :Trăng sáng

Tg; “ Nhược Thủy”
	*PTTM: ÂN:
 Đề tài :DH:

 chiếc đèn ông sao

NH: Rước đèn dưới trăng

TC: Ai nhanh nhất

	Chơi, hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Bán hàng, nấu ăn, gia đình

- Góc xây dựng, lắp ghép: -Lắp ghép, xây dựng trường mầm non 

 - Góc khoa học và toán: + Xem sách, .Làm album phân loại đồ dùng, xem hình ảnh về trung thu qua tranh ảnh,  , đếm đối tượng trong phạm vi 2

- Góc ÂN ,TH: Tô màu; nặn quả; cắt dán làm đèn ông sao, đèn lồng múa hát các bài về trung thu

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước; Chăm sóc cây cảnh trong trường

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục  đích : Cầu trượt, Quan sát: đèn ông sao , mâm ngũ quả,   đèn lồng  ,HĐTT: Lắc vòng nhảy dây

- Trò chơi VĐ :  Kéo co, lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, gà trong vườn rau......

- Chơi theo ý thích : Cô gợi ý cho trẻ chơi và bao quát trẻ.

	Ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	Hoạt động chiều
	 * HDTCM :TCHT “ Tìm đúng nhà”

- Chơi theo ý thích.

-VS,TT
	- GDKNS: Các vật dụng không an toàn; những nơi nguy hiểm... 

- Chơi theo ý thích, 

-VS-TT
	LQBM : Thơ: Trăng sáng

- Chơi theo ý thích.

- VS-TT
	- Cho trẻ làm 1 số đồ chơi ngày trung thu( đèn ông sao..)

- Chơi theo ý thích

-Vệ

sinh,trả trẻ.
	- Vệ sinh trường lớp

- Vs tay, mặt

- Nêu gương cuối tuần

 -Trả trẻ


Kế hoạch chủ đề nhánh:Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu ( 1 Tuần )

(Thời gian thực hiện từ ngày 16/09/2024- 20/09/2024)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2


	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ

- Chơi 

- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân

- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.

- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát“ Trường …. mầm non’’Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 
	PTTC
VĐCB: Đề tài: Tung bóng lên cao và bắt bóng

TCVĐ: Cáo và thỏ
	*Phát triển nhận thức
KPXH: Đề tài: Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu
	PTNT
      LQVT: Đề tài:

+Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 ,nhận biết số 1,2 
	 Phát triển ngôn ngữ: 
Truyện :Đề tài:  Món quà của cô giáo


	* PTTM: ÂN: Đề tài
- VTTN 2/4 :  Trường...non ’

 - Nghe hát“Ngày đầu tiên đi học’’

- T/c: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

	   Chơi ngoài trời
	- Quan sát, hoạt động có mục đích: Quan sát sân trường mầm non, nhà bếp, cầu trượt, thời tiết ,HĐTT: Lao động tại vườn trường

- Trò chơi vận động: kéo co, ai nhiều điểm nhất , rồng rắn lên mây, gieo hạt

- Chơi tự do;


	Chơi, hoạt động  ở các

góc 
	- GĐV:  Cô giáo, bán hàng, nấu ăn

- GXD- Lắp ghép: Xây trường mầm non,lắp ghép nhà.

- GKH và toán: Xem tranh ảnh, làm album, đọc thơ “bạn mới”, kể chuyện...

- GÂN-Tạo hình: Tô, vẽ, cắt dán làm một số đồ dùng, đồ chơi. Vẽ tô màu trường mầm non , nặn đồ chơi tặng bạn 

- GTN: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

	Ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách trước bữa ăn, lau miệng sau khi ăn

-  Nhắc trẻ biết mời cô mời bạn trước lúc ăn cơm.Nhắc nhở trẻ không nói chuyện

	Hoạt động chiều
	* Hướng dẫn trò chơi mới: TCVĐ: Cắm cờ

- Chơi theo ý thích. 

-VS-TT
	Tổ chức vui trung thu cho trẻ

- Chơi theo ý thích

- VS-TT
	SHCM
	Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề “ Trường MN( Trang 4,5

- Chơi theo ý thích

- Vệ sinh, trả trẻ
	- VS trường lớp

- Vệ sinh tay, mặt

- Nêu gương , trả trẻ




Kế hoạch chủ đề nhánh: “Lớp học của bé” ( 1 Tuần )

Thời gian thực hiện từ ngày 23/09/2024 – 27/09 /2024
	Thứ
   HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ
CTD
TDS
	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ

- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm

- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát“Trường… mầm non” Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 
	*PTTC PTVĐ:VĐCB: ĐT
Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m

TCVĐ:Cáo và thỏ
	*PTNT:LQVT:
Toán  : Đề tài:  so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi  2 bằng các cách khác nhau
	*PT thẩm mỹ:
Tạo hình:
Đề tài: 
Cắt dán hàng rào.(M)


	*PTTM:
ÂN: BDVN

· Trường..non.

chiếc … sao, ngày vui của bé

-NH: Đi học

-TC:Vũ điệu cha cha
	Hội nghị CBCC,VC,NLĐ

	 Chơi, hoạt động ở các góc

	 - Góc đóng vai: Cô giáo, lớp học, bán hàng, nấu ăn...

 - Góc xây dựng, lắp ghép : Xây lớp học của bé 

 - GKH ,toán :  + Trò chuyện , quan sát các đồ chơi về lớp mẫu giáo nhỡ B + Xem tranh ảnh về TMN  Cho trẻ đếm số lượng trong phạm vi 2, …..

 - GÂN, TH: Vẽ tô màu ,nặn đồ chơi…Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở(làm váy  quần áo) Hát, đọc thơ về trường mầm non

   - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường

	Chơi ngoài trời
	* Quan sát có mục đích: Quan sát lớp học của bé, cầu trượt,cây xoài,  bập bênh  

   HĐTT: Thi trò chơi kéo mo cau

*Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống  Bịt mắt bắt dê ,Gieo hạt

*Chơi tự do: chơi theo ý thích

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh

	Hoạt động chiều
	* HDTCM :TCHT “Tuyền tin”

- Chơi tự do

-VS,TT
	- Ôn . LQVT:

+ so sánh số lượng trong phạm vi  2 ..
Chơi tự do

- VS – TT
	LQBM

Bài hát : Ngày vui của bé

Chơi tự do 

- VS – TT
	Vệ sinh trường lớp
* VS tay, mặt 

*Nêu gương trả trẻ
	HNCĐ



Chủ điểm
BẢN THÂN
Thời gian thực hiện trong 3 tuần. Từ tuần 4 đến tuần 6
( Từ ngày 30/9 đến 18 /10/2024)
                             Tôi là ai: 1 Tuần : ( từ ngày 30/9 – 04/10/2024)                                          
                             Cơ thể tôi :  1 Tuần : ( từ ngày 7/10 – 11/10/2024) 
                             Nhu cầu cơ thể: 1 Tuần :  ( từ ngày 14- 18/10/2024)     
                                   ( Cô :  Nguyễn Thị Xuân A dạy lớp nhỡ B )
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
 BẢN THÂN
Thực hiện trong 3 tuần: từ tuần 4 đến tuần 6.( Từ 30/10 đến 18/10/2024)
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                             Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT1:. Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm: 

· Thịt,cá, ...có nhiều chất đạm.

- Rau, quả chín có nhiều vitamin
	- Nhận biết  một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp  dinh dưỡng).
	-  HĐ giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp 
- HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc nấu ăn



	MT5: Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.


	- Sử dụng bát thìa đúng cách.

- Tự xúc ăn không làm rơi vãi, đổ thức ăn
	-  HĐ giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp.



	MT 11. Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ:

- Biết số điện thoại của bố, mẹ.

- Nhớ địa chỉ của gia đình

- Biết số điện thoại khẩn như: 113, 114, 115

KNS
Phòng tránh bị bắt cóc...
	-HĐ đón,trả trẻ:

+Nhắc nhở trẻ không được ra khỏi trường khi không được phép cô giáo

-HĐ mọi lúc,mọi nơi:

+Nhắc nhở trẻ không đi theo người lạ 

+ HĐH: KNS
Phòng tránh bị bắt cóc...

	MT13 Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 

- Bước đi liên tục trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	- Giữ thăng bằng cơ thể  và kiểm soát được vận động: 

+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
	- HĐ góc: đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

- HĐ chơi:
+ Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở góc vận động và mọi lúc mọi nơi

	MT14: Trẻ biết kiểm soát được vận động:

- Đi thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn  (4 – 5  vật chuẩn đặt dích dắc).
	· . - Giữ thăng bằng cơ thể  và kiểm soát được vận động:

·  + Đi theo đường dích dắc ( theo vật chuẩn).


	 - HĐ học:
Đi theo đường dích dắc ( theo vật chuẩn).

	MT16. Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

- Trườn theo hướng thẳng
	- Phát triển tố chất nhanh, mạnh, khéo  của trẻ khi thực hiện bài tập tổng hợp:

+ Trườn theo hướng thẳng
	- HĐ học:
+ Trườn theo hướng thẳng

	Lĩnh vực phát triển nhận thức


	MT 20. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	-Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.

KPKH:    

+ Các bộ phận trên cơ thể bé.
	- HĐ học: KPKH
+ Các bộ phận trên cơ thể bé.

HĐG: Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh

- HĐ chơi:
+ Chơi góc: Thể hiện các góc chơi nấu ăn, nghệ thuật..

	MT 39.  Trẻ sử dụng lới nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.

 
	+ Xác định phía trước- phía sau, phía trên – phía dưới của đồ vật so với bản thân của trẻ và so với bạn khác.  

+ Xác định phía phải – phía trái  của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác.
	HĐ học:
+ Xác định phía trước- phía sau, phía trên – phía dưới của đồ vật so với bản thân của trẻ và so với bạn khác.  

+ Xác định phía phải – phía trái  của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác.

	MT 41. Trẻ nói được họ và tên tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.


	- Trẻ biết họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.

KPXH:

+ Bé tự giới thiệu về mình
	HĐH:
Bé tự giới thiệu về mình

-  HĐ giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp.



	MT48. Trẻ có thể kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội : Vui ngày hội của bà, mẹ 20/10
	- Trẻ biết một số ngày lễ trong năm: Vui ngày hội của bà, mẹ 20/10
	*HĐG: 

Trò chuyện ngày hội của bà, mẹ 20/10



	                                           Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	
	- Nghe, sử dụng các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng, hoạt động
	- HĐ ngoài trời.
- Hoạt động chiều
- HĐ giao tiếp hàng ngày:


	MT 57. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Nghe và đọc thuộc  một số tục ngữ, câu đố, hò vè, bài thơ, ca dao, đồng dao…phù hợp với độ tuổi. 
Thơ: + Bé ơi
	- HĐ học Thơ: + Bé ơi

-HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc phân vai , Trò chơi lớp học. Trò chơi dân gian: “Nu na nu nống”

- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc, mọi nơi.
+ Cho trẻ đọc thơ, truyện, ca dao, đồng dao...

+ Dạy trẻ thuộc bài thơ: “Tâm sự của cái mũi”

	MT 58. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	- Kể lại truyện đã được nghe

+  Gấu con bị đau răng
	- HĐ học
  Truyện:
 +  Gấu con bị đau răng

	MT 60. Trẻ biết sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” “Cám ơn” “Xin lỗi” trong giao tiếp.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Nói và biết thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	-  HĐ giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp


	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

	MT 67. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	. - Tên, tuổi, giới tính


	- HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc phân vai, góc xây dựng, góc bác sỹ....

- HĐ giao tiếp hàng ngày:

	MT 68. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	- Sở thích, khả năng của bản thân.


	- HĐ chơi:+ Chơi góc: Góc phân vai, góc xây dựng, góc bác sĩ....

- HĐ giao tiếp hàng ngày:

	MT 71. Trẻ nhận biết được cảm xúc vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh.
	- Nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	- HĐ giao tiếp hàng ngày:
+ Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT 86. Trẻ chú ý nghe thích thú (Hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).
+ Nghe cô hát bài: “ Cả tuần đều ngoan,  Thật đáng chê, Năm ngón tay ngoan”
	- HĐ học:
+ Nghe hát: “ Cả tuần đều ngoan,  Thật đáng chê, Năm ngón tay ngoan”

- HĐ đón, trả trẻ:
+ Hát trẻ nghe những làn điệu dân ca các vùng miền

	MT 88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
- “ Thật đáng yêu
	- HĐ học:
-DH: “ Thật đáng yêu, 

- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT 89. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa.
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của  bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
+ Vận động:  - Cái mũi  

+ Biểu diễn bài:

“ Cái mũi, mời bạn ăn, thật đáng yêu”

NH; năm ngón tay ngoan

TC : vũ điệu cha cha cha
	HĐ học: 
+ Vận động:  

- Cái mũi  

+ Biểu diễn bài:

“ Cái mũi, mời bạn ăn, thật đáng yêu”

NH; năm ngón tay ngoan

TC : Vũ điệu cha cha cha

- HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT 91. Trẻ  biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng  vẽ, tô màu để tạo ra sản phẩm
+Tô màu vòng  đeo cổ
	- HĐ học:+Tô màu vòng  đeo cổ (ĐT)



	MT 92. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong…và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kỹ năng cắt dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
+ Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc (ĐT)
	HĐH: 

+ Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc (ĐT)



	MT 93. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	- Sử dụng các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.


	- HĐ mọi lúc mọi nơi


	MT 94. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Sử dụng các kĩ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm 
+ Trang trí áo bạn trai, váy bé gái.


	HĐH: + Trang trí áo bạn trai, váy bé gái.(M)

- HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc tạo hình 

-  HĐ ngoài trời: 
+  Lấy que xếp hàng rào, xếp các hình mà bé thích 




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:   Tôi là ai ( 1 tuần)
                                   ( Thực hiện từ ngày  30/9 đến ngày 04/ 10 năm 2024)

	Thứ HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ ,

CTD

TDS
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định

Trẻ chơi theo ý thích

Thứ 2,3,5 tập theo nhịp hô,thứ 4,6 tập theo nhac bài “ thật đáng yêu”

	Hoạt động học 
 
	Phát triển nhận thức:
KPKH
Đề tài: Bé tự giới thiệu về mình 


	Phát triển thể chất
PTVĐ:
Đề tài:- VĐCB Trườn theo hướng thẳng

- TC: Mèo đuổi chuột
	Phát triển thẩm mỹ
Tạo hình:
Đề tài: Trang trí áo bé trai, váy bé gái.  (M)
	PTNN: 
Thơ: 

Đề tài: Bé ơi

TG: Phong Thu

	Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc:Đề tài:

- VĐTN 2
              4 : 

 Bài “Cái mũi’’

- Nghe hát“  Cả tuần đều ngoan”

- Trò chơi:Tai ai tinh

	Chơi ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích : Quan sát vườn hoa, bạn trai, bạn gái, Cây Xoài.,

HĐTT: Lao động tại vườn trường..

 2. Trò chơi vận động : Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê. Hái quả

 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích ...Cô bao quát chơi an toàn


	Chơi, hoạt động  ở các góc


	 - Góc đóng  vai: Chế biến món ăn, bán đồ dùng , thực phẩm, bác sĩ 

- Góc xây dựng -lắp ghép: xây ngôi nhà  bé,lắp ghép hình người 

- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, làm an bum, phân loại đồ dùng, đồ chơi, chơi trò chơi dân gian ...

- Góc âm nhạc và tạo hình: Vẽ, tô màu tranh về bản thân, đọc thơ bài “ Tâm sự cái mũi”,  nặn hình người,múa hát, về chủ đề ...

- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây cảnh, hột hạt.

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.

- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ, ngủ ngon giấc......

- Tiếp tục rèn cho những trẻ chưa ngoan

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới:
 “Tay trái, tay phải của bé”

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	- Thực hiện sách chủ đề

 ( Trang 19,20 )

- Chơi theo y thích

- VS TT
	SHCM
	- Thực hiện sách chủ đề Trang  21,22 

- Chơi theo ý thích

- VS TT
	- Vệ sinh cuối tuần

- VS trẻ

- Nên gương cuối tuần

- TT


                                 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH  Cơ thể tôi  (1 tuần )
                                    Thực hiện từ ngày 7/10 - 11/10/ 2024)            
	      Thứ HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ, 

Chơi tự chọn

TD sáng
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.

-Thể dục sáng: Thứ 3,5 tập theo nhịp hô,thứ 2, 4,6 tập theo nhạc bài Thật ...              

	Hoạt động học 

	Phát triển nhận thức.
KPKH 
Đề tài: Các bộ phận trên cơ thể bé


	Phát triển thể chất
PTVĐ:
VĐCB

Đề tài: -Đi theo đường dích dắc( theo vật chuẩn)

 - TC: Nhảy bật tại chỗ
	Phát triển nhận thức
Toán:
Đề tài: Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác 
	Phát triển thẩm mỹ
Tạo hình
Đề tài: Tô màu vòng đeo cổ (ĐT)


	Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc:
Đề tài: -Dạy hát

“Thật đáng yêu”

- Nghe hát “Thật đáng chê’’

- Trò chơi

“Tiếng hát ở đâu”

	Chơi ngoài trời


	 1. Hoạt động có mục đích:Quan sát  thời tiết, bồn hoa, cây xoài, cây tùng 

HĐTT: Lắc vòng  đá cầu nhảy sạp

 2. Chơi vận động: Kéo co, cướp cờ, mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng

3. Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích,cô bao quát trẻ 

	Chơi, hoạt động  ở các góc


	- Góc đóng vai: chế biến món ăn, bán đồ dùng , thực phẩm, bác sĩ

- Góc xây dựng - lắp ghép: Xây ngôi nhà bé , lắp ghép hình người

- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, làm an bum, phân loại đồ dùng của bé, 

Tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 2 

- Góc âm nhạc và tạo hình:vẽ ,tô màu, xé dán,nặn người, đọc thơ bài “Bé ơi”,   múa hát, về chủ đề ...

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, hột hạt

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.

- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen tốt trong khi ăn, ngủ, Vệ sinh cá nhân.....

	Hoạt động chiều
	- HDTCM

“ Tìm bạn”

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	Thực hiện vở chủ đề trang 25,26

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	-Ôn BBS

Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác 

- VSTT
	- Làm quen bài hát

“Thật đáng yêu”

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	- VS trường lớp

- VS trẻ

-Nêu gương cuối tuần

- TT


                      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : Nhu cầu cơ thể( 1 Tuần)
                                                 (Thực hiện từ ngày 14/10 – 18/10/2024) 
         
	      Thứ HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ

Chơi tự chọn

TD sáng
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.

-Thể dục sáng:Thứ,3,5 tập theo nhịp hô,thứ 2,4,6 tập theo nhac”Thật đáng yêu               

	Hoạt động học 

	Phát triển nhận thức
GDKNS
Đề tài : Phòng tránh bị bắt cóc
	Phát triển thẩm mỹ
Tạo hình:
Đề tài: Cắt,dán khuôn mặt biểu lộ cảm xúc. (ĐT)


	PTNT
 LQVT
Đề tài: Xác định phía trước- phía sau, phía trên – phía dưới của đồ vật so với bản thân của trẻ và so với bạn khác
	Phát triển ngôn ngữ
Văn học:

Đề tài: Truyện:

“Gấu con bị đau răng”
	PTTM
Âm nhạc:
Đề tài: BDVNCCĐ

Biểu diễn bài : “ Cái mũi, “Mời bạn ăn, thật đáng yêu....

-NH:Năm ngón tay ngoan

-TC:Vũ điệu cha cha cha

	Chơi ngoài trời


	- Quan sát có mục đích: Thời tiết, cây tùng , cây xoài, vườn rau.

HĐTT: Tổ chức thi trò chơi kéo mo cau

 - Chơi vận động: Thi đi nhanh, gieo hạt ,chuyền bóng, mèo đuổi chuột

- Chơi tự do:Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ chơi 

	Chơi, hoạt động  ở các góc


	- Góc đóng vai: chế biến món ăn, bán đồ dùng , thực phẩm, bác sĩ

- Góc xây dựng lắp ghép: Xây ngôi nhà của bé , lắp ghép hình người

- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh. Phân loại đồ dùng của bé, trẻ xác định vị trí trong không gian: trên, dưới, trước, sau, của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác. Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn Tìm hiểu về ngày vui của bà, của mẹ 20/10

 - Góc âm nhạc TH:vẽ ,tô màu, xé dán,nặn người, , múa hát, đọc thơ về chủ đề

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, hột hạt

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.

- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen tốt trong khi ăn, ngủ, Vệ sinh cá nhân.....

	Hoạt động chiều
	- HDTCM: Bạn có gì khác

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	- Cho trẻ thực hiện vào vở thủ công 

(Trang 3 )

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	Sinh hoạt 

chuyên môn
	- Ôn  bài hát: “cái mũi, Thật đáng yêu, Mời bạn ăn”

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	- VS trường lớp

- VS trẻ

- Nêu gương cuối tuần

- TT


CHỦ ĐIỂM

NGHỀ NGHIỆP
Thời gian thực hiện trong 6 tuần : Từ tuần 11 đến tuần 16 

( Từ ngày 18/11/2024 đến 27/12/2024)

               - Chào mừng 20/11: (1 tuần) : 18 -22/11/2024                            

               - Cô bán hàng: (1tuần): ( từ ngày 25/11 - 29/11/2024)                                               

               - Bé yêu bác nông dân: ( 1 tuần): ( từ ngày 02/12- 06/12/2024)                                                                                                

               - Bé yêu cô chú công nhân: ( 1 tuần): ( từ ngày 9/12 - 13/12/2024)                                                                                                 
               - Chào mừng 22/12: ( 1 tuần): ( từ ngày 16/12 - 20/12/2024)                                                                                                 

               - Nghề chăm sóc sức khỏe:(1 tuần):( từ ngày 23/12/2024 - 27/12/2024)                                                               
                                ( Cô : Nguyễn Thị Xuân A soạn và dạy lớp nhỡ B )

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “NGHỀ NGHIỆP

Thực hiện trong 6 tuần:Từ tuần 11 đến tuần 16.

Từ ngày 18/11/2024 đến 27/12/2024
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                              Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT1. Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm: 

· Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm.

- Rau, quả chín có nhiều vitamin.
	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp  dinh dưỡng).
	- HĐ Đón, trả trẻ hàng ngày:

+ Trò chuyện với trẻ về các loại thực phẩm ăn hàng ngày.



	MT 11. Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
+ Kỹ năng sống:Không nhận quà và đi theo người lạ

	-HĐ học:

+ Kỹ năng sống:Không nhận quà và đi theo người lạ

	MT13.Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi và bật:

- Đi trên ghế thể dục.

- Bật xa 35 - 40 cm
	- Đi trên ghế thể dục

- Bật  xa 35 - 40 cm 

	- HĐ học: 

- Đi trên ghế thể dục.

- Bật xa 35 - 40 cm


	MT15. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: 

-Chuyền,bắt bóng qua chân

-Ném xa bằng 1 tay
	- Chuyền, bắt bóng qua chân.

-  Ném xa bằng 1 tay.


	- HĐ học:

+ Chuyền, bắt bóng qua chân

+ Ném xa bằng 1 tay



	MT16. Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:Bò chui qua cổng.


	- Bò chui  qua cổng


	- HĐ học:

+ Bò chui qua cổng

*Hoạt động chơi:

Trẻ chơi ở góc vận động,hoạt động ngoài trời,chơi tự do

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	 MT29. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 4
	+ Đếm đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4

	- HĐ học:

+ Đếm đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4 

	MT30. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn,ít hơn
	+ So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau


	- HĐ học:

+ So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau



	MT31. Trẻ biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả .
	- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm
	- HĐ mọi lúc mọi nơi:Cho trẻ chơi ở góc ”Tách, gộp nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ trong phạm vi 4” 

	MT32. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.
	-Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	

	MT47. Trẻ kể  được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi…của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện.

Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến: (Nông dân, bác sỹ, bác thợ xây, bộ đội, giáo viên...); nghề truyền thống ở địa phương (Nghề sản xuất lúa, nghề mộc
	- Trẻ biết được một số nghề phổ biến của địa phương và nghề phổ biến trong xã hội:

+ Nghề xây dựng 

+ Nghề sản xuất

+ Nghề dịch vụ

+ Nghề chăm sóc sức khỏe


	- HĐ học:KPXH

+ Nghề dịch vụ.
+ Nghề sản xuất 

+Nghề xây dựng

+Nghề chăm sóc sức khỏe




	MT 48. Trẻ biết kể tên và  nói  đặc  điểm  của  một số ngày lễ hội: Ngày 22/12
	- Trẻ biết một số ngày hội trong năm

- Ngày hội chú bộ đội 22/12

- Ngày hội của cô giáo
	- HĐ học:KPXH

+ Ngày hội chú bộ đội 22/12

+ Ngày hội của cô giáo

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT50. Trẻ thực hiện được 2, 3 yêu cầu liên tiếp, ví dụ: “Cháu hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa màu vàng”..
	- Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu
	- HĐ ngoài trời.

- Hoạt động chiều

- HĐ giao tiếp hàng ngày



	MT57. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Nghe và đọc thuộc  một số  bài thơ
. + Chú giải phóng quân ( Cẩm Thơ)

+ Chiếc cầu mới (Thái Hoàng Linh)

+ Làm bác sĩ ( Lê Ngân)
+ Bó hoa tặng cô
	- HĐ học: Thơ: +Bó hoa tặng cô

+ Chú giải phóng quân ( Cẩm Thơ)

+ Chiếc cầu mới (Thái Hoàng Linh)

+ Làm bác sĩ ( Lê Ngân)
- HĐ  mọi lúc, mọi nơi.

+ Cho trẻ đọc thơ, truyện, ca dao, đồng dao...

+ Dạy trẻ thuộc bài thơ: 

“ Bé làm bao nhiêu nghề, Em làm thợ xây ”.

	 MT58. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	Truyện:

 +  Sự tích quả dưa hấu


	- HĐH:Truyện:
 +  Sự tích quả dưa hấu

- HĐ chiều: Cô cho trẻ xem tranh câu chuyện “ Thần sắt” ở góc sách  và HĐ đón trả trẻ, mọi lúc, mọi nơi.

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

	MT79. Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
	- Chờ đến lượt, hợp tác
	Mọi lúc, mọi nơi.



	MT80. Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung như:chơi, trực nhật .
	-Lắng nghe ý kiến của người khác 
	- HĐ mọi lúc, mọi nơi.

-Trẻ biết thỏa thuận với bạn ở các góc chơi



	MT84. Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	- Có ý thức tiết kiệm điện, nước.


	- HĐ vệ sinh, mọi lúc, mọi nơi.

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

	MT85. Trẻ vui sướng vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	-HĐ mọi lúc,mọi nơi.

	MT86. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc.
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau 

“Em đi trong tươi xanh, hạt gạo làng ta, Xe chỉ luồn kim, Màu áo chú bộ đội, Đi cấy”cô giáo


	 HĐ học:

+ Nghe hát bài: “Em đi trong tươi xanh, hạt gạo làng ta, Xe chỉ luồn kim, Màu áo chú bộ đội, Đi cấy”cô giáo

- HĐ đón, trả trẻ:

+ Hát trẻ nghe những làn điệu dân ca các vùng miền

	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
+ Cháu yêu cô thợ dệt.

+ Lớn lên cháu lái máy cày . +Cô và mẹ
	- HĐ học:DH

+Cô và mẹ

+ Cháu yêu cô thợ dệt.

+ Lớn lên cháu lái máy cày

- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT89. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa.
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát

“ Cháu yêu cô chú công nhân”  +VĐMH: Bài Chú bộ đội” 

+ Biểu diễn VNCCĐ bài:

Chú bộ đội, Cháu yêu cô chú công nhân, cháu yêu cô thợ dệt”cô và mẹ
	HĐ học: 

+ Vận động theo nhịp  2/4:

 “ Cháu yêu cô chú công nhân”  +VĐMH: Bài Chú bộ đội” 

+ Biểu diễn VNCCĐ bài:

Chú bộ đội, Cháu yêu cô chú công nhân, cháu yêu cô thợ dệt” cô và mẹ

NH:Em đi trong tươi xanh

 Trò chơi: Nhảy cha cha cha

- HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT91. Trẻ  biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	-  Vẽ, tô màu tranh bác sĩ.

	- HĐ học:

+ Vẽ, tô màu tranh bác sĩ.( ĐT)


	MT94. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	-Gấp và cắt, dán phong bì

- Làm đồ dùng sản phẩm 1 số nghề
+ Làm bưu thiếp tặng cô giáo.(đt)


	 - HĐ học:

+ Gấp và cắt dán phong bì.( M)

+ Làm đồ dùng sản phẩm 1 số nghề( YT) .

:+ Làm bưu thiếp tặng cô giáo.(đt)

-  HĐ ngoài trời: 

+  Lấy đá sỏi..., xếp các hình mà bé thích

	MT 99. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	-Đặt tên cho sản phẩm của mình
	- HĐ mọi lúc mọi nơi




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Chào mừng 20/11( 1 tuần )

 Thời gian thực hiện: (Từ ngày  18/ 11 đến ngày 22/ 11 / 2024)
	-Đón trẻ

-Chơi TD

-TDS.
	- Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.

- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.

- Thứ 2,4,6 tập theo bài “Cô và mẹ”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học


	LVPTNT
KPXH: Đề tài:

Ngày hội của cô giáo
	Tổ chức hoạt động 20/11
	Mít tinh 20/11
	LV PTNN

LQVH:

Thơ: Đề tài:

Bó hoa tặng cô

TG: Quân Miện


	LVPTM:ÂN: Đề tài:

DH: Cô và mẹ (TT)
NH:Cô giáo.(KH)
TC: Thi ai

nhanh.(KH )

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: trải nghiệm vật chìm nổi , Quan sát luống rau cải, trải nghiệm  vật tan và không tan, Quan sát hoa chiều tím

HĐTT: Đồng diễn thể dục bông hồng tặng cô

- Trò chơi vận động: Chuyền bóng, Mèo đuổi chuột, Đi khà kheo, Nhảy tiếp sức.

- Chơi tự do: Chuẩn bị một số đồ chơi như bóng, hột hạt, phấn, cho trẻ chơi tự chọn, chơi với đu quay, cầu trượt...

	Chơi,

Hoạt động ở các góc


	Góc đóng vai: Cô giáo, gia đình, bán hàng, bác sĩ.

Góc xây dựng: - Xây vườn hoa, lắng ghép cổng, hàng rào

Góc khoa học - toán:- Chơi lô tô, phân loại đồ dùng, Xem tranh ảnh truyện về chủ đề.chơi trò chơi dân gian

Góc âm nhạc- tạo hình: - Cắt, nặn tô màu, xé dán làm bưu thiếp về ngày 20/11. Hát các bài hát về chủ đề

Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc vườn rau.

	Ăn, ngủ
	-Trước khi ăn,cô nhắc trẻ mời cô,mời các bạn

-Rèn trẻ có thói quen tốt trong khi ăn,ngủ,vệ sinh cá nhân

	Hoạt động chiều
	HDTC dân gian “Tập tầm vông”

- Chơi theo ý thích

-VS-trả trẻ
	.LVPTTM: Tạo hình: ĐT: Làm bưu thiếp tặng cô giáo.(đt)

- Chơi theo ý thích

VS-trả trẻ
	SHCM
	- Thực hiện vở chủ đề:(Trang18)

- Chơi theo ý thích

-VS-trả trẻ
	-VS trường lớp

-VS tay mặt

-Nêu gương cuối tuần

-Trả trẻ


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: “ Cô bán hàng” (1 Tuần )
Thời gian thực hiện: (Từ ngày  25/ 11 đến ngày 29/ 11 / 2024)

	      Thứ 

HĐ
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	- Đón trẻ 

- Chơi

- TD sáng


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và bỏ đồ dùng đúng nơi quy định

- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.

-TDS: Thứ 2,4,6 tập với bài “Cháu yêu cô chú ...”,thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 


	PTNT

KPXH:

Đề tài: Nghề dịch vụ


	PT T C: PTVĐ: Đề tài:VĐCB: Đi trên ghế thể dục
TC: Mèo đuổi chuột
	PT NT

Toán:

Đề tài: Đếm đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4 


	PTTC

KNS: Đề tài: Không nhận quà và đi theo người lạ
	PT T M

Âm nhạc:

Đề tài:  Dạy hát:“Cháu yêu cô thợ dệt”

NH:  “Xe chỉ luồn kim”

TC: Hát theo hình vẽ

	Chơi, hoạt động  ở các góc


	- Góc đóng vai : Cô giáo, Bác cấp d​ưỡng

- Góc xây dựng  - Lắp ghép : Xây dựng cửa hàng , lắp ghép hàng rào

- Góc khoa học và toán :   Xếp lô tô, Chơi lô tô, phân loại đồ dùng, sản phẩm các nghề dịch vụ.. Xem tranh ảnh truyện về chủ đề, làm anbum, thực hiện bài tập trên mảng tường

- Góc âm nhạc tạo hình :Tô màu, vẽ  nặn, làm đồ dùng, sản phẩm nghề dịch vụ , múa hát, đọc thơ  về nghề dịch vụ

- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây.

	Chơi ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích : Quan sát vườn hoa, cây tùng, cây hồng lộc, cây xoài, HĐTT: lao động tại vườn trường.

2.Trò chơi vận động : Kéo co, mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ,bịt mắt bắt dê

3. Chơi tự do : Chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh, sỏi, cát, đá...

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.

- Tiếp tục rèn cho những trẻ chưa ngoan

	Hoạt động chiều
	HDTCM:

“Dệt vải”

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	- Thực hiện vở  chủ đề Nghề nghiệp
(Trang : 24,30 )

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	LQBM

Truyện : Thần sắt

-Chơi theo ý thích

- VSTT
	- LQBM

Bài hát: “Cháu yêu cô thợ dệt”

-Chơi theo ý thích

- VSTT
	   -Vệ sinh trường, lớp

Vệ sinh tay, mặt

-Nêu g​ương cuối tuần, trả trẻ. 




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: “ Bé yêu bác nông dân” (1 Tuần)
  Thời gian thực hiện :Từ ngày 02- 06 /12 / 2024.

	      Thứ 

HĐ
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	- Đón trẻ

- CTC

- TDS
	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.

- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.

- TDS: Thứ 2,4,6 tập với bài “Cháu yêu cô chú ...”,thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 


	PT NT

KPXH

Đề tài:

Nghề sản xuất

	PTTC

PTVĐ

Đề tài    VĐCB:

: Bật xa 35 -40cm

TC: Đập bóng
	PT NT
Toán: 

Đề tài: So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau


	PTNN

Truyện

Đề tài: Sự tích quả dưa hấu

	PT TM

Âm nhạc

Đề tài: Dạy hát: “ Lớn lên cháu lái máy cày (TT)

 NH: Đi cấy

TC: Ai nhanh nhất

	Chơi, hoạt động  ở các góc


	- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ

- Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây  dựng vườn rau  nhà bé, lắp ghép hàng rào

- Góc khoa học và toán : Phân nhóm , xếp dụng cụ theo số lượng, xem tranh ảnh làm anbum...

- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn theo ý thích, cắt dán, làm dụng cụ sản 

                                phẩm nghề sản xuất. Múa hát đọc thơ  về nghề sản xuất.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	Chơi  ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích : qs vườn hoa, cái cuốc,  1 số đồ dùng nghề nông, vườn rau, HĐTT: Đá cầu,nhảy sạp,nhảy dây.

2. Trò chơi vận động : Kéo co, Mèo đuổi chuột , Lộn cầu vồng, gà trong vườn rau…

3. Chơi tự do : Chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh, sỏi, cát, đá...

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.

- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ, ngủ ngon giấc...

	Hoạt động chiều
	- HDTCM

 TCHT: “Nói nhanh tên nghề”

- Chơi theo ý thích 

- VSTT
	- Thực hiện vở   chủ đề Nghề nghiệp
(Trang:22,26,29)               

- Chơi theo ý thích.

- VSTT
	Sinh hoạt chuyên môn
	- LQBM

Bài hát: 

 “ Lớn lên...máy cày”

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	-Vệ sinh trường, lớp

-Vệ sinh tay, mặt

-Nêu g​ương cuối tuần, trả trẻ.




  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: “ Bé yêu cô chú công nhân” (1 Tuần ).
  Thời gian thực hiện (Từ ngày 9/12 đến ngày 13/12 /2024)

	      Thứ 

HĐ
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	- Đón trẻ 

- CTC

- TD S
	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.

- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.

- TSD: Thứ 2,4,6 tập với bài “Cháu yêu cô chú công nhân”,thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 


	PT NT

 KPXH

Đề tài: Nghề xây dựng


	PTTC: PTVĐ:

Đề tài:

VĐCB: 
: Chuyền, bắt bóng qua chân

TC: Mèo đuổi chuột
	PT NN

Thơ

Đề tài: Chiếc cầu mới

( Thái Hoàng Linh)
	PTTM

Âm nhạc

Đề tài: - VĐTN 2/4 “Cháu yêu cô chú công nhân” (TT)

-NH: Hạt gạo làng ta

TC: Nhìn …bài hát 
	PT TM

Tạo hình:

Đề tài: Làm đồ dùng sản phẩm 1 số nghề (YT)

	Chơi, hoạt động  ở các góc


	- Góc đóng vai : Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ

- Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây ngôi nhà của bé. Lắp ghép nhà cổng

- Góc khoa học và toán : Phân nhóm dụng cụ các nghề, xem  tranh ảnh làm an bum., Tách, gộp nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ trong phạm vi 4

- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ nặn cắt dán làm đồ dùng, sản phẩm nghề xây dựng , .... đọc thơ “ Bài em làm thợ xây” hát múa về  nghề xây dựng

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời
	1.  Hoạt động có mục đích : Quan sát tranh nghề xây dựng, quan sát đồ dùng nghề xây dựng, thời tiêt, cây xoài , HĐTT: Lắc vòng, đá cầu, nhảy sạp.

2.  Trò chơi vận động : Cáo và thỏ, Lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột...

3.  Chơi tự do : Cho trẻ chơi theo ý thích ,cô bao quát trẻ chơi an toàn

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.

- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ, ngủ ngon giấc...

	Hoạt động chiều
	- HDTCM

TCHT:

“Nghề nào đồ nấy” 

- Chơi theo ý thích

- VSTT

	- Làm quen bài mới:Thơ “Chiếc cầu mới”

- Chơi theo ýthích.VSTT
	- Thực hiện vở   chủ đề Nghề nghiệp
(Trang 28, 31)
- Chơi theo ý thích

- VSTT
	Ôn bài buổi sáng

VĐTN 2/4 bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”

- Chơi tự do ở các góc-VSTT
	   -Vệ sinh trường, lớp

- Vệ sinh tay, mặt

-Nêu g​ương cuối tuần, trả trẻ.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: “Chào mừng 22/12” (1Tuần )
( Thời gian thực hiện từ ngày 16/12 đến ngày 20/12 / 2024)
	      Thứ 

HĐ
	
Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	- ĐT 

- CTC

- TD sáng
	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.

- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.

- TDS: Thứ 2,4,6 tập với bài “Chú bộ đội”,thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 


	PTNT

KPXH

 Đề tài: Ngày hội chú bộ đội

22/12
	PT TC: PTVĐ

Đề tài:       VĐCB:

 Bò chui qua cổng

TC: Lộn cầu vồng
	PT NN

Thơ: 

Đề tài: Chú giải phóng quân.

TG: Cẩm Thơ
	PT TM

Âm nhạc:

Đề tài: VĐMH: “Chú bộ đội”(TT)

- NH: “Màu áo chú bộ đội”

- TC: Nghe …Bài hát
	PT TM

Tạo hình

Đề tài:  Gấp và cắt dán phong bì          

(M)

	Chơi, hoạt động  ở các góc


	  - Góc đóng vai : Bán hàng, Bác sỹ, nấu ăn.

- Góc xây dựng- lắp ghép : Xây doanh trại bộ đội.lắp ghép hàng rào

- Góc khoa học và toán : Phân nhóm,  nhận biết các nhóm có 4 đối tượng, thực hiện bài tập gắn cho đủ số lượng, trò chơi dân gian....

- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ, nặn cắt dán tô màu tranh, hát múa vê chủ đề chào mừng 22/12..

- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây 

	Chơi ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích : Quan sát góc thiên nhiên, thời tiết, vườn rau, 

Cây tùng, HĐTT: tham quan vườn rau ông Thành…

2. Trò chơi vận động : Kéo co, kéo cưa lừa xẻ, Mèo đuổi chuột...

3.  Chơi tự do : cô gợi ý cho trẻ chơi và bao quát trẻ chơi an toàn.

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.

- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ, ngủ ngon giấc......

- Tiếp tục rèn cho những trẻ chưa ngoan

	Hoạt động chiều
	- HDTCM

TCDG:

“Rồng rắn lên mây”

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	- Thực hiện vở chủ đề Nghề nghiệp
(Trang: 32

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	Sinh hoạt chuyên môn
	- Thực hiện vở chủ đề Nghề nghiệp
(Trang: 33,34

- Chơi theo ý thích

- VSTT

	-Tổ chức văn nghệ chào mừng 22/12

- Vệ sinh tay, mặt

-Nêu g​ương cuối tuần, trả trẻ.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH “Nghề chăm sóc sức khỏe” :  (1 Tuần )  
 Thời gian thực hiện: ( Từ ngày 23/ 12/2024 đến ngày 27/12 /2024)

	      Thứ 

HĐ
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	- ĐT 

- CTC

- TD sáng
	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.

- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.

- TDS: Thứ 2,4,6 tập với bài “Cháuyêu cô chú ...thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 


	PTNN

KPXH: Đề tài:

Nghề chăm sóc sức khỏe cộng đồng

	PTTC

PTVĐ

Đề tài:

VĐCB:

Đề tài:

Ném xa bằng một tay

TC: Lăn bóng


	PT TM

Tạo hình:

Đề tài: Vẽ, tô màu tranh bác sĩ

(ĐT)
	PTNN

 Thơ: Đề tài:

Làm bác sĩ 

( Lê Ngân)
	PT TM

Âm nhạc: Đề tài:

- BDVN: Bài hát “  chú bộ đội, Cháu yêu cô chú công nhân, cháu yêu  cô thợ dệt,bài thơ bé làm bao nhiêu nghề

- NH: Em đi trong tươi xanh

TC:  Điệu nhảy cha cha

	Chơi, hoạt động  ở các góc


	- Góc đóng vai : Bán hàng, Bác sỹ, nấu ăn

- Góc xây dựng- lắp ghép : Xây dựng bệnh viện Diễn Châu.

- Góc khoa học và toán : Phân loại, xếp dụng cụ theo số lượng.

- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ, nặn cắt dán tô màu tranh, hát múa vê chủ đề  CSSKCĐ. 

- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây 

	Chơi ngoài trời
	1.  Hoạt động có mục đích : Quan sát  đồ dùng khám bệnh, tủ thuốc,  vườn hoa , cây hồng lộc, HĐTT: Nhảy erobic toàn trường:” con cào cào”.

2. Trò chơi vận động : Kéo co, mèo và chim sẻ, Mèo đuổi chuột...

3.  Chơi tự do : Cô gợi ý cho trẻ chơi và bao quát trẻ chơi an toàn.

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.

- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ, ngủ ngon giấc......

- Tiếp tục rèn cho những trẻ chưa ngoan

	Hoạt động chiều

	-HDTCM

TCHT:

“Ai làm nghề gì”

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	- Thực hiện vở   chủ đề 
(Trang:  21,23 )
- Chơi theo ý thích

- VSTT
	- LQBM

Thơ: Làm bác sĩ

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	- Thực hiện vở  chủ đề Nghề nghiệp
(Trang: 25,27 )

- Chơi theo ý thích

- VSTT
	-Vệ sinh trường, lớp

- Vệ sinh tay, mặt

- Nêu g​ương cuối tuần, trả trẻ




CHỦ ĐỀ:
THẾ GIỚI THỰC VẬT,TẾT-MÙA XUÂN

       Thực hiện trong 5 tuần:Từ tuần 17 đến tuần 21 

                                ( Từ ngày 30/12/2024  - 7/02/2025)

            - Cây xanh: (1 tuần) Từ ngày 30/12 đến 03/01/2025 
            - Bé thích nhiều loại quả (1 tuần)-:Từ ngày 06/02 đến 10/01/2025
           - Bé biết nhiều loại rau củ: (1 tuần) Từ ngày 13/2 đến 17/01/2025

           - Tết nguyên đán (1 tuấn)Từ ngày 20/1 đến 24/01/2025
           -. Mùa xuân và những bông hoa đẹp (1 tuần) Từ ngày 3/2 đến 07/02/2025

                         ( Cô Nguyễn Thị Xuân A dạy lớp Nhỡ B)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
“THẾ GIỚI THỰC VẬT, TẾT-MÙA XUÂN”
                            Thực hiện trong 5 tuần: ( Từ tuần 17 đến tuần 21 )
( Từ ngày 30/12- 7/02/2025)
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	
	

	MT5: Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	- Sử dụng bát thìa đúng cách.

- Tự xúc ăn không làm rơi vãi, đổ thức ăn
	-  HĐ giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp.



	MT 6. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:

- Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ.

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…

- Không uống nước lã.
	- Giáo dục trẻ có một số hành vi trong ăn uống:

+ Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ.

+ Ăn nhiều rau và nhiều loại thức ăn khác nhau.

+ Giáo dục trẻ không uống nước lã
	-  HĐ đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày:

- HĐ chơi:
+ Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc phân vai (nấu ăn), 

- HĐ giờ ăn:
-Trẻ biết đến giờ ăn ,ăn tất cả các món

	MT11. Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:

- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: Cháy.
	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ như 

KNS : Kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn
	HĐH: KNS Kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn

 

	 MT13. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:

+ Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.
	- Giữ thăng bằng cơ thể  và kiểm soát được vận động: 

 + Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.
	HĐH: -  Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.

·  

	MT 14. Trẻ biết kiểm soát được vận động:

-  Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	- Giữ thăng bằng cơ thể  và kiểm soát được vận động: 

  + Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	HĐH: + Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	
	
	

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT19. Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật hiện tượng “Vì sao cây lại héo?”, “Vì sao lá cây bị ướt?”.
	- Đặc điểm bên ngoài của  cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.


	-HĐ mọi lúc mọi nơi: Cô trò chuyện cùng trẻ để trẻ quan tâm đến các hiện tượng của cây, quả..

	MT23. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2  cây, hoa, củ, quả.

-Phân loại cây, hoa, củ, quả theo 1 - 2 dấu hiệu qua các nội dung :

+Mùa xuân và những bông hoa đẹp.

+ Tìm hiểu về cây xanh
+ Một số loại quả

+ Một số loại rau củ
	-HĐ học:
+ Mùa xuân và những bông hoa đẹp.

+ Tìm hiểu về cây xanh
+ Một số loại quả

+ Một số loại rau củ



	 MT26. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	- Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát: cây, hoa,củ, quả.
	-  HĐ chơi: 
Hoạt động ngoài trời: Quan sát các loại cây, quả, hoa, thời tiết…

	MT 27. Trẻ thể hiện được một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình…
	- Giúp trẻ thể hiện hiểu biết của mình về các đối tượng thông qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình…
	-Hđ mọi lúc mọi nơi: Khi trẻ học, khi trẻ được chơi ngoài trời quan sát các loại cây....

	MT 35. Nhận ra được quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	HĐH: + So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.

HĐG: Chơi sắp xếp các hình theo quy tắc

	MT 37. Trẻ chỉ ra các điểm giống và khác nhau giữa hai hình (Tròn và tam giác, vuông và chữ nhật…).
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.

- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	-HĐH: 
+ Phân biệt hình tròn với hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác.

HĐG: 
- Tạo các hình phẳng bằng dây chun, que tính 

	MT 38. Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	
	

	MT48. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: 

- Ngày Tết Nguyên đán. 
	- Tết Nguyên Đán


	-HĐH: KPXH
+ Tết nguyên đán



	MT 51. Trẻ hiểu được nghĩa của một số từ khái quát: Rau, hoa, cây, quả.
	- Nghe, hiểu nghĩa của từ khái quát: rau, quả..
	-Thông qua hoạt động học trẻ hiểu được ý nghĩa các từ..

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT57. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao.
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao: 

+ Tết đang vào nhà

+ Hoa kết trái

+ Cây dây leo
	HĐH: Thơ
+ Tết đang vào nhà

+ Hoa kết trái, 

+ Cây dây leo

	MT 58. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Kể lại truyện đã được nghe:

+ Củ cải trắng

+ Quả bầu tiên,


	HĐH: Truyện :

+ Củ cải trắng : + Quả bầu tiên


	 MT63.  Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	- Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh.

- “ Đọc” chuyện qua sách/tranh vẽ.
	-  HĐ chơi: 
+Trò chơi học tập : trẻ kể chuyện theo tranh,theo trí tưởng tượng, trẻ đọc sách...

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	 MT81.Trẻ thích  được chăm sóc cây cối
	- Bảo vệ, chăm sóc cây cối.


	- HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện với trẻ các loại cây cối

- Hoạt động ngoài trời:

	MT83. Trẻ biết không bẻ cành, bứt hoa.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường chung.
	-HĐ đón, giao tiếp hàng ngày

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	 MT86. Trẻ chú ý nghe thích thú (Hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc).


	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau:

- Ngày tết quê em.

- Hoa trong vườn
- Cây trúc xinh

- Lý cây bông 

- Bầu và bí
	- HĐ học:
+ Nghe cô hát bài hát:  Ngày tết quê em, Hoa trong vườn, Cây trúc xinh, Lý cây bông, Bầu và bí
- HĐ đón, trả trẻ:
+ Hát trẻ nghe những làn điệu dân ca các vùng miền

	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát :

+ Cây bắp cải

+ “Lá xanh

+ Quả
	HĐH: DH “Lá xanh”, “Quả” Cây bắp cải
- HĐ chơi:
+ Cho trẻ chơi ở góc nghệ thuật: hát bài “sắp đến tết rồi”

+ Trò chơi âm nhạc:  tai ai tinh, nghe  nhạc đoán tên bài hát, bạn nào vừa hát , tay ai khéo, ai nhanh chân, khiêu vũ.

 - HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	 MT89. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa.
	VĐTTC Sắp đến tết rồi BDVN cuối chủ đề.
Lá xanh, , Cây bắp cải, quả, màu hoa . sắp đến tết rồi
Nghe hát: Hoa trong vườn

Tc: nhảy cha cha cha
	- HĐ học:
+ VĐTTTC: “Sắp đến tết rồi”

BDVN cuối chủ đề.
Lá xanh, Sắp đến tết rồi, quả. Cây bắp cải, màu hoa
Nghe hát: Hoa trong vườn

Tc: nhảy cha cha cha

	MT 90. Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	- Sử dụng và phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	 - HĐ chơi:
+ Chơi góc: Âm nhac-tạo hình: Trẻ xếp hoa từ vỏ sò, làm đồng hồ từ lá chuối…

-HĐNT:
Trẻ chơi tự do: Trẻ xếp hoa từ vỏ sò, làm đồng hồ từ lá chuối…

	 MT 91. Trẻ  biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét:

+Vẽ,tô màu vườn hoa mùa xuân (YT)

+ Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích ( ĐT)
	HĐ học
+Vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân (YT)

+ Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích (ĐT)

- HĐG: Vẽ và tô màu cây xanh

-  HĐ ngoài trời: - chơi với đồ chơi ngoài trời

	MT 92. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong…và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.


	-Sử dụng kĩ năng xé, cắt dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét

+ Xé dán các loại quả(ĐT)
	HĐ học:
+ Xé dán các loại quả (ĐT)



	MT 93. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	Sử dụng các kỹ năng nặn để tạo sản phẩm phù hợp: 

+ Nặn các loại quả
	-HĐG:
+ Nặn các loại quả.

	 MT94. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Sử dụng các kỹ năng xếp hình để tạo sản phẩm có màu sắc, đường nét: 

+ Làm cành đào ngày tết
	-HĐH:
+ Làm cành đào ngày tết (ĐT)

- HĐ chiều: 

+ Cho trẻ thực hiện các bài tập trong vở thủ công, vở chủ đề

	 MT97. Trẻ biết lựa chọn dụng cụ gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	Trẻ biết vận động theo tiết tấu chậm bài : “Sắp đến tết rồi”


	- HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc: :  “tai ai tinh,nghe nhạc đoán tên bài hát,tai ai tinh,tay ai khéo,ai nhanh chân, khiêu vũ.
 + Chơi góc: Góc phân vai 

- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi


CHỦ ĐỀ NHÁNH :Cây Xanh 1 tuần
( Thực hiện từ ngày 30 /12 đến 03/ 01/ 2025)
	HĐ
          Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-CTC
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.

- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.

- Thứ 2,4,6 tập với  bài” “Em yêu cây xanh”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt
động
học
	PTNT
KPXH
Đề tài: 

Tìm hiểu về cây xanh  
	LVPTNN
LQVH:
 Đề tài: 
Thơ:

Cây dây leo

( Xuân Tiến)
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	PTTCKN VÀ XH
GDKNS

Kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn


	*PTTM: 
ÂN: Đề tài:

DH: Lá xanh (NDTT)

NH: Cây trúc xinh (NDKH)

Tc:Tai ai tinh (NDKH)

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan sát hoa cúc , cây xoài, Cây bắp cải, vườn rau.

Hoạt động thay thế: Tham quan vườn hoa 

Trò chơi vận động: Về đúng nhà, Mèo đuổi chuột,Cáo và thỏ , cây cao- cỏ thấp.

Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Chơi, hoạt động ở các góc

	Góc đóng vai: bán hàng, bác cấp dưỡng, nấu ăn

Góc xây dựng,lắp ghép: Xây công viên cây xanh của bé. Lắp ghép hàng rào, hình cây xanh.

Góc khoa học và toán- Chơi lô tô, phân loại các loại rau, củ, quả, hột hạt xếp lá, tạo các hình bằng dây chun, que tính....  Xem tranh ảnh, làm sách về thế giới thực vật.

Góc âm nhạc, tạo hình: - Vẽ, xé dán cây xanh, cây ăn quả. Làm album về các loại cây. Hát các bài hát, kể chuyện về chủ đề thực vật.

	Ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn

-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	Hoạt động chiều
	-Thực hiện vở chủ đề Thực vật

(Trang: 1,2)

- Chơi tc ở các góc

-VS,trả trẻ 
	- Hướng dẫn làm bài tập mở “Sự phát triển của cây”.

- Chơi tự chọn ở các góc.

-VS,trả trẻ
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Thực hiện vở bài tập toán ( Trang  23)

- Chơi tc ở các góc

-VS,trả trẻ
	*Vệ sinh trường, lớp

*Vệ sinh tay,mặt

*Nêu gương cuối tuần, trả trẻ.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH :Bé Thích Nhiều Loại Quả :1 tuần
 ( Thực hiện từ ngày 6 /01 đến 10/ 01/ 2025)
	HĐ
          Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-CTC
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.

- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.

- Thứ 2,4,6 tập với  bài” “Em yêu cây xanh”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt
động
học
	PTNT
KPKH: 
Đề tài:

Một số loại quả
	 PTNN: Truyện: 

Đề tài: Quả bầu tiên.

( Truyện cổ Việt Nam)
	PTNT  LQVT: 
Đề tài:

Phân biệt hình tròn với hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác 
	PTTM
Tạo hình:
Đề tài:

Xé dán các loại quả

(ĐT)
	PTTM: Âm nhạc
Đề tài:

DH: Quả (NDTT)

NH: Lý cây bông (NDKH)

Tc: ai nhanh chân (NDKH)

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan sát quả bưởi, quả cam, quả chuối, cây cảnh,

Hoạt động thay thế: Tổ chức thi nhảy bì.

Trò chơi VĐ: Về đúng nhà, Mèo đuổi chuột,Cáo và thỏ , Lộn cầu vồng, hái quả.

Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Chơi, hoạt động ở các góc

	Góc đóng vai: bán hàng, bác cấp dưỡng.

Góc xây dựng,lắp ghép: - Xây vườn cây ăn quả. Lắp ghép hàng rào

Góc khoa học và toán- Chơi lô tô, phân loại các loại rau, củ, quả, hột hạt xếp lá.... Xem tranh ảnh, làm sách về thế giới thực vật. 

Góc âm nhạc, tạo hình: :- Chơi lô tô, phân loại cây ăn quả, nặn các loại quả, phân loại hột hạt, xếp lá.... Xem tranh ảnh, làm sách về chủ đề

Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây xanh.

	Ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn

-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	Hoạt động chiều
	- Tổ chức cho trẻ chơi TC: Quả gì biến mất.

* Chơi TC

-VS,trả trẻ
	- ÔBBS:  Truyện: Quả bầu tiên.

- Chơi tự chọn.

-VS,trả trẻ
	-LQBM  - Tạo hình:
Xé dán các loại quả

Chơi tự chọn.

-VS,trả trẻ
	- Thực hiện vở chủ đề Thực vật

(Trang: .14,15)

- Chơi  tự chọn ở các góc

-VS,trả trẻ
	*Vệ sinh trường, lớp

*Vệ sinh tay,mặt

*Nêu gương cuối tuần,trả trẻ.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH   ;  Bé Biết Nhiều Loại Rau, Củ :1 tuần
( Thực hiện từ ngày 13 /01 đến 17/ 01/ 2025)
	HĐ
          Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-CTC
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.

- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.

- Thứ 2,4,6 tập với  bài” “Em yêu cây xanh”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt
động
học
	*PTNT
KPKH:
 Đề tài: 
Một số loại rau củ.


	PTNN:
LQVH:
Đề tài:

Truyện: Củ cải trắng.

( Truyện cổ tích Việt Nam)
	PTTC
PTVĐ
Đề tài: 
VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.

TC: Lộn cầu vồng
	PTTM: ÂN
Đề tài:

DH:  Cây bắp cải (TT)

NH: bầu và bí

TCÂN:  Ai nhanh nhất
	*PTTM
Tạo hình:
Đề tài:

Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích. 

( ĐT)

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan sát bắp cải, củ su hào, cây rau hẹ, QS vật chìm nổi,

Hoạt động thay thế: Trò chơi cướp cờ, ném vòng cổ chai

Trò chơi vận động: Về đúng nhà, Mèo đuổi chuột,Cáo và thỏ , Lộn cầu vồng, Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Chơi, hoạt động ở các góc

	Góc đóng vai: nấu ăn, bán hàng, bác cấp dưỡng.

Góc xây dựng, lắp ghép: - Xây vườn cây ăn quả nhà bé. Lắp ghép hàng rào, hình cây xanh.

Góc khoa học và toán- Chơi lô tô, phân loại các loại rau, củ, quả, hột hạt xếp lá.... Xem tranh ảnh, làm sách về thế giới thực vật. 

Góc âm nhạc, tạo hình: :- Chơi lô tô, phân loại cây ăn quả, cây hoa, hột hạt xếp lá.... Xem tranh ảnh, làm sách về chủ đề

Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây xanh.

Góc vận động:Bò chui qua ống dài 1,2mx0,6m.

	Ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn

-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	Hoạt động chiều
	- Tổ chức cho trẻ chơi TC: Cái túi bí mật.

* Chơi TC

-VS,trả trẻ
	- LQBM:  Truyện: Củ cải trắng.

- Chơi tự chọn góc.

-VS,trả trẻ
	SHCM
	-Thực hiện vở chủ đề Thực vật

(Trang: 18,19)

- Chơi  các góc

-VS, trả trẻ
	*Vệ sinh trường, lớp

*Vệ sinh tay,mặt

*Nêu gương cuối tuần, trả  trẻ.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
Tết Nguyên Đán 
( Thực hiện từ ngày 20 /01 đến 24/ 01/ 2025)
	HĐ
          Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-CTC
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.

- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.

- Thứ 2,4,6 tập với  bài” “Sắp đến tết rồi”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt
động
học
	PTNT
KPXH:
Đề tài: 

Tết Nguyên Đán.
	PTTC: PTVĐ:
VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

TC: Chuyền quả
	PTTM
Tạo hình:
Đề tài: 

Làm cành đào ngày tết ( ĐT)
	NGHỈ TẾT
	NGHỈ TẾT

	Chơi ngoài trời
	HĐ có mục đích: Quan sát bánh chưng, bầu trời mùa xuân, hoa  đào, hoa mai.

Hoạt động thay thế: “ Tổ chức nhảy sạp, trang trí cành đào, cành mai”..

Trò chơi vận động: Về đúng nhà, Mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ, kéo co, lộn cầu vồng......

Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Chơi, hoạt động ở các góc

	Góc đóng vai:  Chơi gia đình đi chợ tết, chế biến món ăn ngày tết, bán hàng….

Góc xây dựng- lắp ghép: Xây vườn hoa ngày tết.

Góc khoa học- toán: Chơi lô tô, phân nhóm các loại hoa quả theo số lượng tương ứng. Xem tranh ảnh về chủ đề.

Góc âm nhạc- tạo hình: Làm đồ dùng, sản phẩm bằng các nguyên vật liệu sưu tầm ( Lá chuối, vỏ sò…). Hát bài “sắp đến tết rồi”.

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh: nhổ cỏ, tưới cây

	Ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn

-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	Hoạt động chiều
	PTNN
Thơ:
Đề tài: 

Tết đang vào nhà 

(Nguyễn Hồng Kiên –
 -VS,trả trẻ
	PTTM
ÂN: Đề tài:

VĐTTTC: “Sắp đến tết rồi”

NH: Ngày tết quê em

TC:Nhảy cha cha cha 

-VS,trả trẻ
	- Tổ chức vui lễ hội mừng xuân tại lớp *VS trường, lớp. VS tay, mặt

*Nêu gương cuối tuần,trả trẻ
	NGHỈ TẾT 


	NGHỈ TẾT


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: - Mùa Xuân Và Những Bông Hoa Đẹp ( 1 Tuần)
( Thực hiện từ ngày 3  đến 7/ 02/ 2025)
	HĐ
        Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-CTC
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.

- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.

- Thứ 2,4,6 tập với  bài” “Em yêu cây xanh”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt
động
học
	PTNT
KPXH
Đề tài: 

Mùa xuân và những bông hoa đẹp
	PTNN
Thơ: 
Đề tài:
Hoa kết trái

(Thu Hà)
	PTNT: 
Toán
Đề tài

So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  
	PTTM
Tạo hình:
Đề tài: 

Vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân.

( YT)
	PTTM: 
PTTM: ÂN
Đề tài: BDVNCCĐ
BD: Lá xanh,cây bắp cải, sắp đến tết rồi, quả,..... (TT)

NH: Hoa trong vườn

TCÂN: nhảy cha cha cha 

	Chơi ngoài trời
	HĐ có mục đích: Quan sát hoa cúc,Vật chìm vật nổi, cây hoa ban, cây hoa giấy

Hoạt động thay thế: Erobic toàn trường” Chú ếch con”

Trò chơi vận động:Bong bóng xà phòng,Cáo và thỏ,mèo đuổi chuột,kéo co, chồng nụ chồng hoa .

Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Chơi, hoạt động ở các góc

	Góc đóng vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ.

Góc xây dựng-lắp ghép: - Xây vườn hoa của bé. Lắp ghép hàng rào, hình cây xanh, cây hoa.

Góc KH - toán:- Chơi lô tô, phân loại cây xanh, cây hoa, hột hạt, xếp lá, sắp xếp hình theo quy tắc.  Xem tranh ảnh, làm sách về thế giới thực vật. 
Góc âm nhạc- tạo hình: - Vẽ, xé dán cây hoa, cây ăn quả. Làm album về các loại cây. Hát các bài hát, kể chuyện về chủ đề thực vật.

GócVĐ: nhảy lò cò 3m

	Ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn

-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	Hoạt động chiều
	-HDTCM “Hái hoa đầu xuân”

-Chơi tự do

-VS,Trả trẻ.


	Ôn bài buổi sáng: Đọc thơ “hoa kết trái”

-Chơi tự do

- VS,trả trẻ
	SHCM
	- Thực hiện vở  chủ đề Thực vật

(Trang: 6,7)

- Chơi  tc các góc

-VS,trả trẻ
	*Vệ sinh trường, lớp

*Vệ sinh tay, mặt

*Nêu gương cuối tuần, trả trẻ.
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